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QUYẾT ĐỊNH 

V/v thu hồi đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn các xã Tả 

Phìn, Sính Phình và Thị trấn Tủa Chùa để thực hiện đầu tư xây dựng công 

trình: Nâng cấp tuyến đường thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên (Lần 2) 
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 
   

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-

CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định 

chi tiết thi hành Luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 

của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành 

Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tủa 

Chùa; Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 30/5/2021 của UBND tỉnh Điện Biên 

về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường thị 

trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 

1561/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc phê  duyệt 

giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường thị trấn - Sính Phình - Tả 

Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 

13/6/2022 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ủy quyền cho UBND huyện Tủa 

Chùa quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn 

- Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên;  

Căn cứ Thông báo số 56/TB-UBND ngày 27/6/2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa về thu hồi đất để xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường Thị trấn 

- Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 27/06/2022 của UBND huyện 

Tủa Chùa về thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện xây 



 2  

nâng cấp tuyến đường Thị trấn - Sính phình - Tả phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh 

Điện Biên; Công văn số 257/UBND-TNMT ngày 17/3/2023 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc điều chỉnh thời gian thực hiện một số nội dung tại mục III của 

Kế hoạch số 132/KHUBND ngày 27/06/2022 của UBND huyện Tủa Chùa; 

Căn cứ vào hồ sơ địa chính, Mảnh trích đo địa chính số 41 năm 2022 do 

Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ Đất đai HC lập ngày 16/5/2022 và được Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên xác nhận ngày 23/5/2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 49.347,5 m2 đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức 

đang sử dụng đất thuộc các xã Sính Phình; Tả Phìn và Thị trấn Tủa Chùa, 

huyện Tủa Chùa quản lý, trong đó: 

 Đất ở tại nông thôn (ONT): 959,9 m2; 

 Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác (NHK): 27.002,2 m2; 

 Đất trồng cây lâu năm (CLN): 6.739,0 m2; 

 Đất trồng lúa nước còn lại (LUK): 5.892,2 m2; 

 Đất bằng trồng cây hàng năm khác (BHK): 943,9 m2; 

 Đất nuôi trồng thủy sản (NTS): 84,8 m2; 

 Đất thủy lợi: 491,7 m2; 

 Đất giao thông: 6.509,0 m2; 

 Đất đồi núi chưa sử dụng: 582,4 m2; 

 Đất sông suối: 142,4 m2. 

- Tổng số đối tượng bị thu hồi đất là 112 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ 

chức. Trong đó: 

 + Xã Tả Phìn 41 hộ gia đình, cá nhân; 

 + Xã Sính Phình 50 hộ gia đình, cá nhân; 

 + Thị trấn 21 hộ gia đình, cá nhân và 02 tổ chức. 

- Lý do thu hồi đất: Để thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp 

tuyến đường Thị trấn - Sính Phình - Tả Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

Vị trí thu hồi đất: Theo hồ sơ địa chính, Mảnh trích đo địa chính số 41 

năm 2022 do Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ Đất đai HC lập ngày 16/5/2022 

và được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên xác nhận ngày 23/5/2022. 

(Có danh sách, diện tích cụ thể kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ tịch UBND xã Tả Phìn, UBND xã Sính Phình, UBND thị trấn Tủa 

Chùa có trách nhiệm giao Quyết định này cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu 
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hồi, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi không nhận Quyết định này 

hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở UBND xã 

Tả Phìn, UBND xã Sính Phình, UBND thị trấn Tủa Chùa và tại địa điểm sinh hoạt 

khu dân cư nơi có đất thu hồi. 

2. Giao UBND các xã: Tả Phìn, Sính Phình, Thị trấn Tủa Chùa trong thời 

gian được cấp có thẩm quyền giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án có 

trách nhiệm quản lý chặt chẽ quỹ đất đã thu hồi.  

3. Giao Trung tâm Quản lý đất đai huyện có trách nhiệm thực hiện việc 

thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có), chỉnh lý hồ sơ địa chính 

của các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi theo quy định.  

4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình huyện có trách có trách 

nhiệm đăng Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của huyện Tủa Chùa.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Tài nguyên và 

Môi trường huyện; Giám đốc: Trung tâm Quản lý đất đai, Trung tâm Văn hóa - 

Truyền thanh - Truyền hình huyện; thủ trưởng các đơn vị liên quan; Chủ tịch 

UBND các xã: Tả Phìn, Sính Phình và các hộ gia đình, cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                  
- Như Điều 3;     

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c);                                                                                   

- Lđ. UBND huyện; 

- Ban QLDA các công trình huyện; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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Tên chủ hộ và loại đất 

bồi thƣờng
Địa chỉ thƣờng trú

Tờ 

bản 

đồ 

Số thửa

Diện tích 

thu hồi 

(m2)

Ghi chú

A Xã Tả Phìn      24.524,7 

1 Mùa A Trầu - Hờ Thị Cha Thôn Tả Phìn 3,5             

- Đất ở tại nông thôn 1 2 3,5             

2 Cứ A Làng- Sùng Thị Mày Thôn Háng Sung 1 1.717,7      

- Đất trồng cây lâu năm 26 48,0

- Đất trồng lúa nước còn lại 30; 31; 34 560,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 36; 37 338,5

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 10 41 623,9

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 9 35 146,7

3 Cứ A Linh Thôn Háng Sung 1 115,6

- Đất trồng lúa nước còn lại 9 33 115,6

4 Giàng A Cháng (Dê) - Cứ Thị Tùng Thôn Háng Sung 1 680,5

- Đất trồng cây lâu năm 13 332,1

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 16 166,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 10 15 182,0         

5 Giàng A Dè - Sùng Thị Sày Thôn Háng Sung 1 1.368,8      

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 10 18 1.368,8      

6 Giàng A Pếnh - Sùng Thị Cha Thôn Háng Sung 1 521            

- Đất trồng cây lâu năm 321            

- Đất ở tại nông thôn 200            

7 Sùng Thị Lỳ Thôn Háng Sung 1 337,9         

- Đất ở tại nông thôn 24 186,0         

-  Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 22; 42 145,4         

-  Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 10 52 6,5             

8 Mùa A Chinh - Sùng Thị Sang Thôn Háng Sung 1 449,5         

- Đất ở tại nông thôn 16 150,1         

-  Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 13 299,4         

9 Sùng A Dờ - Thào Thị Khua Thôn Háng Sung 1 772,7         

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 8 17 32,1           

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 11 17; 21 557,9         

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 10 60 182,7         

10 Sùng A Lồng - Chang Thị Ke Thôn Háng Sung 1 916,0         

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 10 1; 38 916,0         

11 Thào A Sinh - Giàng Thị Màng Thôn Háng Sung 1 33,5           

- Đất trồng cây lâu năm 10 16,2           

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 14 17,3

12 Thào A Xà - Chang Thị Cha Thôn Háng Sung 1 1075,5

- Đất trồng lúa nước còn lại 28 49,3

- Đất trồng lúa nước còn lại 27; 29 1026,2

13 Giàng A Lùng - Chang Thị Dung Thôn Háng Sung 2 2,7

- Đất trồng cây lâu năm 7 8 2,7

14 Giàng A Tỉnh - Thào Thị Ke Thôn Háng Sung 2 568,9

- Đất trồng cây lâu năm 7 2 277,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 7 13 291,3

15 Mùa A Dê - Sùng Thị Cha Thôn Háng Sung 2 466,0

- Đất trồng cây lâu năm 5 282,0

- Đất trồng cây lâu năm 41 184,0

16 Mùa A Tằng - Hờ Thị Xê Thôn Háng Sung 2 637,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 6 23 637,4

17 Sùng A Chô - Giàng Thị Mày Thôn Háng Sung 2 256,2

- Đất ở tại nông thôn 32 71,3

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 31 74,5

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 6 43 22,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 7 3 88,0

18 Sùng Thị Chô Thôn Háng Sung 2 2078,9

BIỂU TỔNG HỢP DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ VÀ KHÔNG ĐỦ 

ĐIỀU KIỆN BỒI THƢỜNG, HỖ TRỢ, ĐƠN GIÁ BÒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐỂ XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN NÂNG CẤP TUYẾN ĐƢỜNG THỊ TRẤN - SÍNH PHÌNH - TẢ PHÌN, HUYỆN 

TỦA CHÙA, TỈNH ĐIỆN BIÊN (LẦN 2)

(Kèm theo Quyết định số:    367     /QĐ-UBND ngày  31    tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Tủa Chùa)
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- Đất trồng lúa nước còn lại
33; 37; 38; 39; 40; 

41; 42; 45
448,7

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 32; 44 197,2

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 10 55 1.433,0

19 Thào A Tằng - Chang Thị Tỉnh Thôn Háng Sung 2 913,6

- Đất trồng cây lâu năm 40 99,2

-
Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 

khác
27; 39 198,1

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 10 56 616,3

20 Vàng A Cha - Vừ Thị Nhìa Thôn Háng Sung 2 42,1

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 10 47 42,1

21 Vàng A Cháng - Hờ Thị Mỷ Thôn Háng Sung 2 2.191,9

- Đất trồng cây lâu năm 6 11; 13 180,2

- Đất trồng lúa nước còn lại 10 31;32;36 273,0

- Đất trồng lúa nước còn lại 11 18 59,5

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 10 30 77,7

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 11 4;16;20 1.601,5

22 Vàng A Nhè - Chang Thị Dở Thôn Háng Sung 2 409,2

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 6 1 121,8

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 6 4 39,2

- Đất trồng cây lâu năm 6 6; 8 248,2

23 Chang A Dì - Sùng Thị Dí Thôn Là Xa 865,1

- Đất trồng cây lâu năm 3 5 27,7

- Đất trồng lúa nước còn lại 2 77 412,4

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 1 347,7

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 4; 6 77,3

24 Chang A Giàng - Giàng Thị Pàng Thôn Là Xa 266,1

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 3 14 147,5

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 4 4 118,6

25 Chang A Sò - Mùa Thị Mang Thôn Là Xa 183,5

- Đất ở tại nông thôn 3 73 183,5

26 Giàng A Chang - Sùng Thị Mò Thôn Là Xa 952,0

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 3 103 692,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 4 14 259,6

27 Giàng A Mõ  - Sùng Thị Phua Thôn Là Xa 489,0

- Đất trồng lúa nước còn lại 2 66 389,8

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 4 56 99,2

28 Giàng A Tằng - Mùa Thị Cha Thôn Là Xa 408,7

- Đất trồng lúa nước còn lại 107 96,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 89; 108 312,3

29 Thào Thị Dinh Thôn Là Xa 815,7

- Đất trồng lúa nước còn lại 2 63 205,5

- Đất trồng lúa nước còn lại 11 265,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 8; 10 303,7

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 2 56 41,1

30 Giàng A Thào - Sùng Thị Dua Thôn Là Xa 858,5

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 3 109; 113 203,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 4 24 654,9

31 Mùa A Dì - Chang Thị Dí Thôn Là Xa 268,1

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 3 83 19,9

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 77 248,2

32 Mùa A Khua - Thào Thị Sua Thôn Là Xa 117,7

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 4 12 117,7

33 Mùa A Thào - Thào Thị Chƣ Thôn Là Xa 8,9

- Đất ở tại nông thôn 3 80 8,9

34 Mùa Thị Lỳ Thôn Là Xa 14,5

- Đất ở tại nông thôn 3 79 14,5

35 Thào A Chu - Vàng Thị Là Thôn Là Xa 70,9

- Đất trồng cây lâu năm 13 39,2

- Đất ở tại nông thôn 15 31,7

36 Thào A Lừ - Hờ Thị Sùng Thôn Là Xa 1.796,9

- Đất ở tại nông thôn 8 26,1

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 16; 26; 30; 31 1.579,5

7
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STT
Tên chủ hộ và loại đất 

bồi thƣờng
Địa chỉ thƣờng trú

Tờ 

bản 

đồ 

Số thửa

Diện tích 

thu hồi 

(m2)

Ghi chú

- Đất trồng lúa nước còn lại 49 191,3

37 Thào A Vảng - Cứ Thị Chang Thôn Là Xa 898,4

- Đất trồng lúa nước còn lại
40; 41; 42; 43; 44; 

48; 49; 50; 51; 55
368,8

- Đất nuôi trồng thủy sản 52 84,8

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 47;57 444,8

38 Thào A Xang - Giàng Thị Chai Thôn Là Xa 198,6

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 7 79,2

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 11 119,4

39 Vàng A Chu - Sùng Thị Chừ Thôn Là Xa 352,5

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 3 65 352,5

40 Vàng A Giàng - Giàng Thị Mỷ Thôn Là Xa 171,2

- Đất trồng lúa nước còn lại 76 126,8

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 118 44,4

41 Vàng A Sinh - Chang Thị Lan Thôn Là Xa 229,3

- Đất trồng lúa nước còn lại 59 137,2

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 60 20,7

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 67 71,4

B Xã Sính Phình 13.309,3    

1 Giàng A Chờ - Mùa Thị Thào Thôn Háng Đề Dê 6,5

- Đất trồng cây lâu năm 13 54 6,5

2 Giàng A Dì - Thào Thị Dùa Thôn Háng Đề Dê 1.699,8

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 12 25; 28; 36 1.699,8

3 Giàng A Màng (B) - Ly Thị Sang Thôn Háng Đề Dê 299,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 13 2 299,4

4 Giàng A Nhè - Sùng Thị Mày Thôn Háng Đề Dê 1.375,7

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 12 29 1.375,7

5 Giàng A Páo - Vàng Thị Xú Thôn Háng Đề Dê 405,3

- Đất trồng cây lâu năm 14 10 187,9

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 12 21 217,4

6 Giàng A Phình - Vàng Thị Dí Thôn Háng Đề Dê 437,3

- Đất trồng cây lâu năm 14 41 416,6

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 15 8 20,7

7 Giàng A Sấu - Chang Thị Sú Thôn Háng Đề Dê 256,3

- Đất trồng cây lâu năm 14 2 5,3

- Đất ở tại nông thôn 15 13 5,0

- Đất trồng cây lâu năm 12 46 133,1

- Đất trồng cây lâu năm 14 32 76,0

- Đất trồng lúa nước còn lại 14 11 36,9

8 Giàng A Sở - Thào Thị Khua Thôn Háng Đề Dê 830,6

- Đất ở tại nông thôn 14 37 79,3

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 12 24; 39; 41 538,4

-
Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 

khác
14 5 212,9

9 Giàng A Su - Thào Thị Sê Thôn Háng Đề Dê 1.098,1

-
Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 

khác
12 33 1.098,1

10 Giàng A Sủ - Thào Thị Mỷ Thôn Háng Đề Dê 241,9

- Đất trồng cây lâu năm 7 151,1

- Đất trồng lúa nước còn lại 6 43,0

- Đất trồng lúa nước còn lại 8 47,8

11 Giàng A Tỉnh- Mùa Thị Dè Thôn Háng Đề Dê 116,4

- Đất trồng cây lâu năm 13 45 116,4

12 Giàng A Vảng - Vàng Thị Mỷ Thôn Háng Đề Dê 6,90           

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 15 7             6,90 

13 Sùng A Chớ - Chang Thị Cha Thôn Háng Đề Dê 210,0

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 5;11 31,5

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 18; 19 178,5

14 Sùng A Thái -  Hạng Thị Pàng Thôn Háng Đề Dê 105,5

- Đất trồng lúa nước còn lại 14 50 105,5

15 Thào A Màng - Ly Thị Dợ Thôn Háng Đề Dê 1.084,7

- Đất trồng lúa nước còn lại 14 61 101,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 12 9 287,8
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Tên chủ hộ và loại đất 

bồi thƣờng
Địa chỉ thƣờng trú

Tờ 

bản 

đồ 
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thu hồi 
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Ghi chú

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 14 35 663,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 15 1 31,9

16 Giàng A Sình - Hờ Thị Pày Thôn Háng Đề Dê 585,1

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 13 1 585,1

17 Thào A Lểnh - Giàng Thị Chƣ Thôn Háng Đề Dê 33,4

- Đất trồng lúa nước còn lại 14 51; 54; 55; 60 33,4

18 Giàng A Lồng - Sùng Thị Dí Thôn Háng Đề Dê 61,8

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 14 38 61,8

19 Giàng A Trống - Thào Thị Sua Thôn Tà Pao 27,1

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 16 12 27,1

20 Giàng A Tính - Sùng Thị Dí Thôn Tà Pao 43,8

- Đất trồng cây lâu năm 16 11 43,8

21 Ly A Vảng - Vàng Thị Pày Thôn Tà Pao 120,9

- Đất trồng cây lâu năm 16 34 120,9

22 Sùng A Páo - Thào Thị Dí Thôn Tà Pao 136,5

- Đất trồng cây lâu năm 16 30 136,5

23 Giàng Thị Mảy (con trai Vừ A Nhè) Thôn Tà Pao 128,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 17 23;28 128,6

24 Giàng A Cứ - Giàng Thị Phông Thôn I 82,8

- Đất trồng cây lâu năm 17 5 82,8

25 Giàng A Páo - Sình Thị Nhải Thôn I 72,6

- Đất trồng cây lâu năm 17 7 72,6

26 Giàng A Pông - Sùng Thị Váng Thôn I 55,4

- Đất trồng cây lâu năm 17 12 55,4

27 Giàng A Sếnh - Sình Thị Dào Thôn I 32,5

- Đất trồng cây lâu năm 17 8 32,5

28 Giàng A Thắng - Giàng Thị Dí Thôn I 115,9

- Đất trồng lúa nước còn lại 18 45; 46 115,9

29 Giàng A Trừ - Giàng Thị Lù Thôn I 60,6

- Đất trồng cây lâu năm 17 10 60,6

30 Sình A Vang - Giàng Thị Đơ Thôn I 53,5

-
Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 

khác
18 19 53,5

31 Lù A Khua - Sùng Thị Dí Thôn I 300,3

- Đất trồng cây lâu năm 16 51 300,3

32 Sình A Tƣơng - Giàng Thị Tải Thôn I 20,7

- Đất trồng cây lâu năm 17 14 20,7

33 Sùng A Sung - Sình Thị Su Thôn I 109,8

- Đất trồng cây lâu năm 16 50 109,8

34 Vàng A Dinh - Giàng Thị Sao Thôn I 158,0

- Đất trồng cây lâu năm 16 53 158,0

35 Vì A Bao - Sình Thị Sung Thôn I 159,6

- Đất trồng cây lâu năm 17 1 159,6

36 Giàng A Tông - Sùng Thị Trình Thôn I 22,1

- Đất trồng cây lâu năm 17 3 22,1

37 Giàng A Vi (A) - Giàng Thị Du Thôn I 56,1

- Đất trồng lúa nước còn lại 18 40 56,1

38 Giàng A Nồng - Vì Thị Dủ Thôn II 76,0

- Đất trồng cây lâu năm 17 18 76,0

39 Giàng A Thở - Sình Thị Mạng Thôn III 148,9

- Đất trồng cây lâu năm 17 43 148,9

40 Giàng A Pắng - Sình Thị Giảng Thôn III 280,9

- Đất trồng cây lâu năm 17 21 280,9

41 Giàng A Thảnh - Giàng Thị Dở Thôn III 114,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 17 40 101,9

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 18 22 12,5

42 Giàng A Lâu - Vì Thị Cháo Thôn III 143,8

- Đất trồng cây lâu năm 17 44 143,8

43 Giàng Thị Chung - Vì A Sử Thôn III 277,4

- Đất trồng cây lâu năm 17 24 277,4

44 Sình A Đai - Ly Thị Páo Thôn III 173,3

- Đất trồng cây lâu năm 17 35 171,3
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- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 18 20 2,0

45 Vì A Hồ - Sùng Thị Sú Thôn III 84,3

- Đất trồng cây lâu năm 17 31 84,3

46 Vì A Làng - Mùa Thị Trƣ Thôn III 287,7

- Đất trồng cây lâu năm 17 26 287,7

47 Trần Công Tuấn - Nguyễn Thị Tâm Thôn Tà Là Cáo 133,8

- Đất trồng cây lâu năm 20 47 133,8

48 Giàng A Trù - Vàng Thị Xê Thôn Dê Dàng 268,6

- Đất trồng lúa nước còn lại 18;19;26 165,2

-
Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 

khác
25 103,4

49 Sùng A Sinh - Sình Thị Tàu Thôn Dê Dàng 72,5           

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 21 33 72,5           

50 Thào A Dê - Giàng Thị Dớ Thôn Dê Dàng 636,2

- Đất trồng cây lâu năm 22 7 369,2

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm 21 35 27,9

- Đất trồng cây lâu năm 22 13           239,1 

C UBND thị trấn Tủa Chùa 11.513,5    

1 Chang A Dì - Thào Thị Sú 
 
Háng Tơ Mang, xã Mường 

Báng
22,3

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 28 22,3

2 Giàng A Chù - Sùng Thị Chu
TDP Thành Công, thị trấn 

Tủa Chùa
12,3

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 26 12,3

3 Giàng A Dè - Mùa Thị Cha 
 Thôn Séo phìn, xã Tả phìn 0,5

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 17 0,5

4 Giàng A Phu - Thào Thị Sông
Thôn Háng Sáng, Thị trấn 

Tủa Chùa 
614,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 8 589,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 22; 23 25,0

5 Giàng A Tằng - Thào Thị Chu Thôn Séo phìn, xã Tả phìn 4,9

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 21 4,9

6 Giàng A Xà - Thào Thị Tằng
Thôn Háng Đề Dê, xã Sính 

Phình
3,7

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 24 3,7

7 Giàng Thị Phí 
TDP Thắng Lợi 2, Thị trấn 

Tủa Chùa
15,2

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 27 15,2

8 Ly A Chớ - Sùng Thị Sung Thôn Phi Dinh, xã Sính 1.635,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 7 1.136,3

- Đất trồng lúa nước còn lại 25 13 460,3

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 6 38,8

9 Ly A Vừ - Giàng Thị Pày Thôn Phi Dinh, xã Sính 15,3

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 4 15,3

10 Mùa A Hồng - Sùng Thị Phua  Thôn Tả Phìn, xã tả phìn 3,3

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 20 3,3

11 Phạm Thị Hoài - Đào Xuân Hiếu Bản Báng, Thị trấn Tủa 17,3

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 3 17,3

12 Thào A Chu - Giàng Thị Mỷ 
Thôn Đề Dê Hu 1, xã Sính 

Phình
115,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 5; 10 115,4

13 Thào A Dè - Sùng Thị Thào Đề Dê Hu 1, Xã Sính Phình 6,9

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 9 6,9

14 Thào A Phô - Vàng Thị Mề
Thôn Đề Dê Hu 1, xã Sính 

Phình
1,4

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 15 1,4

15 Vàng A Cha - Vừ Thị Nhìa Háng Sung 2, xã Tả phìn 0,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 19 0,6

16 Vàng A Kỷ - Vừ Thị Pày 
Bản Phiêng Pháng, xã Sính 

Phình
58,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 11 58,6

21
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17 Vừ A Vàng - Sùng Thị Dinh
 Thôn Páo tỉnh làng 1, xã 

Tả Sìn Thàng
3,2

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 12 3,2

18 Vì A Tùng - Ly Thị Dè  Thôn Phi Dinh, xã Sính 150,3

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 1 150,3

19 Ly A Páo - Giàng Thị Chu  Thôn Phi Dinh, xã Sính 132,5

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 46 132,5

20 Thào A Súa - Cứ Thị Mang
 Thôn Huổi lếch, Thị trấn 

Tủa Chùa
460,1

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 48 460,1

21 Ly A Dinh - Giàng Thị Mang
 Thôn Huổi lếch, Thị trấn 

Tủa Chùa
421,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 25 47 421,6

22
Công ty CP giống nông nghiệp Điện 

Biên
92,6

- Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác 33 62,0

- Đất bằng trồng cây hàng năm khác 40 30,6

23 UBND thị trấn Tủa Chùa 7.725,5

-  Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 14; 43; 44 142,4

- Đất đồi núi chưa sử dụng 1; 2; 18; 39; 42; 25 582,4

- Đất giao thông
25; 29; 34; 30; 49; 35; 

38; 36; 37; 31; 50
6.509,0

- Đất thủy lợi 16; 32; 41 491,7

49.347,5

25

Tổng cộng A+B+C
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